
TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

1 89G00120 979/600/2024
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI 89
Xe Tải

Ngừng 

08/9/2026

2 17B00390 HĐ3424000420
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 27-7 

THƯƠNG BINH THÁI BÌNH
Xe hợp đồng

Ngừng 

07/9/2026

3 17H05263 HĐ3325083050
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 27-7 

THƯƠNG BINH THÁI BÌNH
Xe hợp đồng

Ngừng 

10/9/2026

4 17B02173 HĐ3424000393
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 27-7 

THƯƠNG BINH THÁI BÌNH
Xe hợp đồng

Ngừng 

10/9/2026

5 17B01737 HĐ3326009896
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 

ĐÔNG HƯNG
Xe hợp đồng

Ngừng 

17/9/2026

6 89H14582 HĐ3326011358
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN T89
Xe hợp đồng

Ngừng 

17/9/2026

7 89H16417 HĐ3326004137
CÔNG TY TNHH DƯƠNG THẢO 

HƯNG YÊN
Xe hợp đồng

Ngừng 

11/9/2026

8 89H06638 HĐ3326003803
CÔNG TY TNHH DƯƠNG THẢO 

HƯNG YÊN
Xe hợp đồng

Ngừng 

11/9/2026

9 89H06588 HĐ3326003518
CÔNG TY TNHH DƯƠNG THẢO 

HƯNG YÊN
Xe hợp đồng

Ngừng 

11/9/2026

10 89H06558 HĐ3326003519
CÔNG TY TNHH DƯƠNG THẢO 

HƯNG YÊN
Xe hợp đồng

Ngừng 

11/9/2026
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11 98H04302 221/300/2025
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI GROUP
Xe hợp đồng

Ngừng 

04/9/2026

12 89H02097 678/900/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN 

KHANG

Xe Đầu kéo
Ngừng 

11/9/2026

13 89C20690 958/600/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT NHẬT

Xe Tải
Ngừng 

21/9/2026

14 89C17157 951/600/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT NHẬT

Xe Tải
Ngừng 

21/9/2026

15 89C16987 944/600/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT NHẬT

Xe Tải
Ngừng 

21/9/2026

16 89C16685 947/600/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT NHẬT

Xe Tải
Ngừng 

27/5/2026

17 15H04845 XT3326008728 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình Xe Tải
Ngừng 

09/9/2026

18 17C13512 XT3421000027 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN SƠN Xe Tải

Bán xe nộp 

PH 

21/9/2026

19 17H02676 XT3424000612
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN BA
Xe Tải

Ngừng 

25/8/2026

20 89H16863 TX3326009595
Chi nhánh HTX hòa bình 

xanh tại Thái Bình
Xe Taxi

Ngừng 

14/08/2026

21 17E00300 TX3325000786
Công ty TNHH Mai Linh 

Thái Bình
Xe Taxi

 Ngừng 

14/08/2026

22 17E00301 TX3325000787
Công ty TNHH Mai Linh 

Thái Bình
Xe Taxi

Ngừng 

14/08/2026
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23 17A15181 TX3325000638
Công ty TNHH Mai Linh 

Thái Bình
Xe Taxi

Ngừng 

14/08/2026

24 30A28040 TX3326001699
Công ty TNHH thương mại 

và vận tải Hưng Cường
Xe Taxi

 Ngừng 

03/09/2026

25 30F88150 381/700/2025
Công ty TNHH thương mại 

và vận tải Hưng Cường
Xe Taxi

Ngừng 

03/09/2026

26 17A13935 TX3325000590
Công ty TNHH Mai Linh 

Thái Bình
Xe Taxi

Ngừng 

07/09/2026

27 29F04994 356/700/2024
Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ du lịch AB
Xe Taxi

Ngừng 

10/09/2026


